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DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT 

 

AVRDC        : Asian Vegetable Research and Development Center 

       Trung tâm phát triển rau châu Á 

BVTV           : Bảo vệ thực vật 

CT                : Công thức 

Cv                 : Coeff Var 

  Hệ số biến động 

Đ/C               : Đối chứng 

ĐX                : Đông xuân 

FAO              : Food and Agricultura Org 

  (Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc) 

ICM              : Intergrated Crop Management 

                        (Quản lý cây trồng tổng hợp) 

IPM              : Integrated Pest Management 

                        (Quản lý dịch hại tổng hợp) 

KLTB/quả    : Khối lượng trung bình/quả 

LSD              : Least Significant Diference 

 Sai khác nhỏ nhất có ý nghĩa 

NN&PTNT  : Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 

NSLT           : Năng suất lý thuyết 

NLTT           : Năng suất thực thu 

TB                : Trung bình 

UTL             : Ưu thế lai 

XH               : Xuân hè 
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